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Tháng 3 năm 2020

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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60.074.62510.961.7301.300.000275.000710.4004.605.930387.900581.6003.100.90071.036.3555.114.423153.878.000762.043.932115Tổ quản lý011

12.617.6102.582.390500.00055.000152.0001.009.89082.500123.700659.30015.200.00015.200.000A268.240.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

11.162.7851.623.57055.000127.900509.67088.700133.000709.30012.786.3555.114.423151.108.00026.563.932A118.865.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

12.261.7202.526.280800.00055.000147.900633.78084.800127.100677.70014.788.0001.108.000213.680.000A268.471.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

13.205.7302.136.27055.000153.4001.240.47065.50098.200523.70015.342.0001.662.000313.680.000A266.545.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Văn CườngHL-020034

10.826.7802.093.22055.000129.2001.212.12066.40099.600530.90012.920.00012.920.000A266.635.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Đỗ Văn ThưHL-037575

307.736.63932.369.895702.0001.147.0001.870.0003.401.6004.186.3952.007.6003.009.70016.045.600340.106.5344.050.000149.000236.41829.496.00082306.175.116858Tổ chuyên viên082

9.044.290987.71055.000100.300174.51062.70094.000501.20010.032.00010.032.000A266.264.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000456

6.341.060685.14055.00070.30036.54049.90074.800398.6007.026.2007.026.200A224.982.000Chuyên viênLê Cảnh ThắngHL-006367

9.055.481909.63055.00099.700158.13056.90085.300454.6009.965.1111.014.00038.951.111A265.682.000Chuyên viênBùi Duy TrungHL-004648

8.259.930776.07055.00090.40062.37054.20081.200432.9009.036.000676.00028.360.000A255.411.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-046159

8.920.225847.87055.00097.70068.67059.70089.500477.3009.768.095900.00063.4958.804.600A265.966.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-0005110

9.343.253852.17055.000102.00068.67059.70089.500477.30010.195.4231.690.00058.505.423A265.966.000Chuyên viênNguyễn Văn HátHL-0051511

9.055.481909.63055.00099.700158.13056.90085.300454.6009.965.1111.014.00038.951.111A265.682.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193512

9.019.098838.32555.00098.600143.32551.60077.400412.4009.857.4231.352.00048.505.423A265.154.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472813

11.515.130808.87055.000123.20062.37054.20081.200432.90012.324.000924.000211.400.000A265.411.000NV giúp việc TKPhạm Văn ThanhHL-0014614

12.228.0901.019.91055.000132.500174.51062.70094.000501.20013.248.0001.848.000411.400.000A266.264.000NV giúp việc TKNguyễn Đình QuânHL-0026315

11.961.2901.017.21055.000129.800174.51062.70094.000501.20012.978.5002.310.000510.668.500A246.264.000NV giúp việc TKĐỗ Thành SơnHL-0131916

11.503.8901.012.61055.000125.200174.51062.70094.000501.20012.516.5001.848.000410.668.500A246.264.000NV giúp việc TKLê Tuấn AnhHL-0164017

14.211.118832.95055.000150.40040.95055.90083.800446.90015.044.0681.848.000413.196.068A255.586.000NV giúp việc TKNguyễn Thế VinhHL-0189018

10.618.464911.45055.000115.300135.45057.70086.600461.40011.529.91411.529.914A255.767.000NV giúp việc TKTrần Văn QuyềnHL-0192819

13.703.4981.034.81055.000147.400174.51062.70094.000501.20014.738.308900.0001.386.000312.452.308A276.264.000NV giúp việc TKLê Đình ĐiệpHL-0280320

11.181.2351.142.76555.000123.200135.76579.000118.400631.40012.324.000924.000211.400.000A267.892.000NV giúp việc TKĐặng Văn HòaHL-0292621

11.677.1301.084.87055.000127.600150.57071.600107.400572.70012.762.000900.000462.000111.400.000A267.158.000NV giúp việc TKLê Xuân TưHL-0379522

8.324.245841.87055.00091.70068.67059.70089.500477.3009.166.115915.00038.251.115A265.966.000NV thống kêLê Quang ChấtHL-0278723

9.196.8011.488.310494.00055.000106.900174.51062.70094.000501.20010.685.1111.350.0001.220.00048.115.111A266.264.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323724
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7.348.241766.87055.00081.20062.37054.20081.200432.9008.115.1118.115.111A265.411.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014325

8.626.245844.87055.00094.70068.67059.70089.500477.3009.471.1151.220.00048.251.115A265.966.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044926

6.199.2301.769.370702.000302.00055.00079.70062.37054.20081.200432.9007.968.6007.968.600A265.411.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092627

8.447.648777.97055.00092.30062.37054.20081.200432.9009.225.61859.503915.00038.251.115A265.411.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103028

6.194.5781.235.230351.00055.00074.300158.13056.90085.300454.6007.429.808915.00036.514.808A145.682.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124329

7.454.231971.71055.00084.300174.51062.70094.000501.2008.425.94155.961610.00027.759.980A266.264.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194830

8.556.041779.07055.00093.40062.37054.20081.200432.9009.335.1111.220.00048.115.111A265.411.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204931

8.491.541843.57055.00093.40068.67059.70089.500477.3009.335.1111.220.00048.115.111A265.966.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280032

7.982.1811.196.93055.00091.800453.33056.90085.300454.6009.179.111149.000915.00038.115.111A265.682.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281833

6.810.830965.21055.00077.800174.51062.70094.000501.2007.776.040610.00027.166.040A246.264.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286734

7.398.870971.11055.00083.700174.51062.70094.000501.2008.369.980610.00027.759.980A266.264.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356235

7.365.110707.90055.00080.70056.70049.10073.700392.7008.073.010610.00027.463.010A254.908.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498836

7.786.280896.73055.00086.800158.13056.90085.300454.6008.683.0101.220.00047.463.010A255.682.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605137

7.194.639830.47055.00080.30068.67059.70089.500477.3008.025.10957.4597.967.650A265.966.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194938

6.721.265810.71555.00075.30044.41560.60090.900484.5007.531.9807.531.980A266.056.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021639

39.798.4714.495.980385.000442.900117.180338.400507.4002.705.10044.294.451306.2011.528.000842.460.250182Tổ tạp vụ hành chính09.3

5.640.413660.08055.00063.00010.08050.70076.000405.3006.300.49343.743191.00016.065.750A265.066.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186040

5.665.773634.72055.00063.00034.02046.00069.000367.7006.300.49343.743191.00016.065.750A264.595.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444641

5.501.558607.93555.00061.1009.13546.00069.000367.7006.109.49343.7436.065.750A264.595.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095042

5.640.413660.08055.00063.00010.08050.70076.000405.3006.300.49343.743191.00016.065.750A265.066.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024243

5.451.313658.18055.00061.10010.08050.70076.000405.3006.109.49343.7436.065.750A265.066.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148644

5.854.873636.62055.00064.90034.02046.00069.000367.7006.491.49343.743382.00026.065.750A264.595.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh TâmHL-0219445

6.044.128638.36555.00066.8009.76548.30072.400386.1006.682.49343.743573.00036.065.750A264.825.000CN tạp vụBùi Thị TơHL-0314446

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

407.609.73547.827.6051.300.000702.0001.147.0002.530.0004.554.9008.909.5052.733.9004.098.70021.851.600455.437.3404.050.000149.000542.6195.114.4231534.902.00097410.679.2981.155                  Tổng cộng


